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XLHB Tiền HB Ký nhận

1 1401496 Nguyễn Văn Sắc 3.66 8.82 Xuất sắc Xuất sắc 1 5,782,400

2 1401368 Nguyễn Nhân Bách 3.65 8.83 Xuất sắc Xuất sắc 1 5,782,400

3 1401369 Trần Xuân Sinh 3.59 8.56 Giỏi Tốt 2 4,892,800

4 1401366 Ân Văn Thành 3.59 8.71 Giỏi Xuất sắc 2 4,892,800

5 1401297 Nguyễn Xuân Hùng 3.56 8.52 Giỏi Tốt 2 4,892,800

26,243,200

1 1500740 Nguyễn Văn Đức 3.46 8.04 Giỏi Xuất sắc 2 4,081,000
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KHOA: CƠ KHÍ

TỔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 
VIỆT - HUNG

1 1500740 Nguyễn Văn Đức 3.46 8.04 Giỏi Xuất sắc 2 4,081,000

2 1500769 Nguyễn Thị Thanh Trang 3.37 8.09 Giỏi Xuất sắc 3 3,710,000

3 1500483 Nguyễn Đức Hòa 3.32 8 Giỏi Xuất sắc 3 3,710,000

4 1500474 Thái Doãn Thống 3.29 7.91 Giỏi Xuất sắc 3 3,710,000

15,211,000

1 1700648 Hoàng Đình Hảo 3.21 7.81 Giỏi Xuất sắc 3 4,505,000

4,505,000

1 1600449 Nguyễn Văn Nam 8.3 Giỏi Tốt 3 2,750,000

2,750,000

48,709,200

Lớp 4013CKT

Lớp K4118CTM1

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Ngọc Thủy An Hồng Sơn Nguyễn Thị Thu Hà

TỔNG CỘNG

TỔNG

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

    Bằng chữ:Bốn mươi tám triệu bảy trăm linh chín nghìn hai trăm đồng chẵn

TỔNG

PHÒNG ĐT,KHCN&HTQT
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TỔNG

GIÁM HIỆU PHỤ TRÁCH


